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Câu 1. (2,0 điểm)
a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn hoặc bằng 12 theo 2 cách

   b) Tính

       17 + (-3)              | -29 | + (-11)          (-50) + (-10)         0 + (-36)

Câu 2. (2,0 điểm)
  a) Thực hiện phép tính hợp lý (nếu có thể) 

      52  –  42 + 32 – 22 + 10

      89+ 89 . 78 + | -89 | . 21
 b) Tìm số tự nhiên x, biết

     4(x - 5) = 100
    (2x + 25) . 83 = 85

Câu 3. (2,0 điểm) Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách?
Câu 4. (3,0 điểm) Trên Tia Ox vẽ 2 điểm A; B sao cho OA = 3cm; OB = 6cm

  a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?

  b) A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

  c) Trên tia đối của tia BO lấy điểm M sao cho BM = 2cm

      Tính độ dài đoạn thẳng AM?

Câu 5. (1,0 điểm) Tìm n là số tự nhiên sao cho: n + 1 là ước của 2n + 7

……………………..HẾT…………………….
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a,
	A = { 8; 9; 10; 11; 12 }

A = {x ∈ N / 7 < x ≤ 12}
	0,50

0,50

	
	b,
	17 + (-3) = 17 – 3 = 14            

  | -29 | + (-11)  = 29 + (-11) = 29 – 11 = 18      

  (-50) + (-10)  = - (50 + 10) = - 60       

    0 + (-36) = - 36
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(2,0 điểm)
	a,
	52  –  42 + 32 – 22 + 10

=  25 – 16 + 9 – 4 + 1

=  9 + 9 – 4 + 1

=  (9 – 4) + (9 + 1)

=  5 + 10

= 15

  89+ 89 . 78 + | -89 | . 21

= 89 . 1 + 89 . 78 + 89 .21

= 89. (1 + 78 + 21)

= 89. 100

= 8900
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b,
	4(x - 5) = 100

      (x - 5) = 100 : 4

      (x - 5) =     25

       x        = 25 + 5

       x        =  30  

    (2x + 25).83= 85
     2x + 25           = 85 : 83
     2x + 25         = 82
     2x               = 82 - 25
     2x               = 64 – 32

     2x               = 32

      x                = 16
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

(2,0 điểm)
	
	Gọi số sách cần tìm là x (quyển) (x∈N*)

Theo đề bài ta có x∈ BC(10,12,15,18) và 200≤x≤500

Tìm được BCNN(10,12,15,18) = 180

Do đó BC(10,12,15,18) = B(180)= {0; 180; 360; 540;...}

Vậy số sách cần tìm là 360 quyển

(Nếu HS không tìm BC(10,12,15,18) mà vẫn làm đúng thì vẫn cho điểm tối đa)
	0,50

0,50

0,50

0,50

	Câu 4

(3,0 điểm)
	a,
	      .                  .                   .           .    

      O               A                 B         M   x

Trên tia Ox có OA = 3cm; OB = 6cm nên OA < OB nên A nằm giữa O và B

Ta có: OA + AB = OB

Thay OA=3cm; OB =6cm, ta được:

          3+ AB = 6

⟹  AB = 6 – 3= 3 (cm)

Vậy AB = 3cm
	0,50

0,50

0,50

	
	b
	Do điểm A nằm giữa O và B và OA = AB (=3cm) nên A là trung điểm của đoạn thẳng OB
	0,50

	
	c
	Tia đối của tia BO là tia Bx

⟹ M ∈ Bx

⟹ B nằm giữa A và M

Ta có AB + BM = AM

Thay AB=3cm;BM=2cm ta được:

       3 + 2 = 5 (cm)

Vậy AM = 5cm
	0,50

0,50

	Câu 5

(1,0 điểm)
	
	n + 1∈ Ư(2n + 7)

⟹ 2n + 7 ⋮ n + 1 ⟹ 2(n + 1) + 5 ⋮ n+1

⟹ n + 1 ∈ Ư(5) = {1,5} ⟹ n ∈ {0,4}
	0,5

0,5
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